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KẾ HOẠCH 
Hoạt động Y tế trường học năm học 2016-2017


Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Công văn số 8898/LT-YT-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Liên Sở Y tế và Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành thang điểm đánh giá công tác Y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 9599/LT-GDĐT-YT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Liên Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố . Hồ Chí Minh  V/v hướng dẫn tạm thời công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh bắt đầu năm học 2016-2017;

Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác Y tế trường học và thực hiện mục tiêu xây dựng nhà trường an toàn, phát triển bền vững với yêu cầu tất cả các đơn vị trường học đều bảo đảm phòng ngừa tốt các bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường phát triển toàn diện cho học sinh và an toàn lao động của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Ban Chỉ đạo liên ngành Y tế - Giáo dục Quận 3 đề ra kế hoạch hoạt động công tác Y tế trường học năm học 2016 – 2017. 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức
1.1 Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học năm 2016-2017(theo mục 2, điều 17, Chương III Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT), gồm các đại diện:
1. Bà. Vũ Thị Mỹ Ngọc – Phó Chủ tịch UBND Q3
       
: Trưởng ban;
2. Ông.  Phạm Hùng Dũng – Trưởng Phòng GD&ĐT Q3 
: Phó Trưởng ban thường trực;
3. Bà. Phan Nhật Lệ - Giám đốc TTYTDP Q3

: Phó Trưởng ban chuyên môn;
4. Ông. Nguyễn Thái – Trưởng Phòng Y Tế Q3

: Ủy viên;
5. Ông. Nguyễn Đức Phương- Trưởng Phòng Tài chính Q3
: Ủy viên;
6. Bà. Võ Thị Minh Tâm- Trưởng  Phòng Nội vụ Q 3
: Ủy viên;
7. Ông. Phạm Văn Phát – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Q3
: Ủy viên;
     8. Ông.Huỳnh Công Triệu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q 3
: Ủy viên. 

1.2. Phân công trách nhiệm
Ban Chỉ đạo công tác Y tế trường học Quận 3 gồm: Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 3, Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 3, Phòng Y tế Quận 3, Phòng Tài chính Quận 3, Phòng Nội vụ Quận 3, Bảo hiểm Xã hội Quận 3, Hội Chữ thập đỏ Quận 3 cùng phối hợp triển khai các nội dung công tác Y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học.

2. Phân công cụ thể
2.1 Phòng Y tế 
- Là cơ quan đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận 3 trong việc đề xuất triển khai các nội dung của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
- Tổ chức thực hiện và phối hợp với Trung tâm Y tế dự Quận 3 tổng kết  báo cáo công tác y tế trường học hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao.
2.2 Trung tâm Y tế dự phòng 

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học 2016 – 2017 .Đồng thời, lập kế hoạch tổ chức kiểm tra y tế trường học từ 15/11/2016 đến 15/3/2017 (đính kèm đề xuất thành lập đoàn kiểm tra y tế trường học và lịch kiểm tra các trường học trên địa bàn Quận 3) về các điều kiện vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh và các công tác y tế trường học theo phân cấp; Gửi kế hoạch kiểm tra về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước 15/11/2016.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học; hướng dẫn triển khai quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh, truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Thực hiện việc thống kê, báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động y tế trường học năm 2016 – 2017 về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước 31/3/2017.
2.3 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Y tế tham mưu với Ủy ban nhân dân quận trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn quận 3.
- Đôn đốc, giám sát và thanh tra, kiểm tra các trường học trong việc thực hiện các nội về công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Quận 3, Phòng y tế Quận 3 về các mặt: công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên y tế trường học; tiến hành tổng kết, đánh giá công tác y tế trường học, thống kê, báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học năm học 2016 – 2017.
- Tuyển dụng nhân viên y tế trường học theo quy định hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền trong quy hoạch, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trường học, mua sắm trang thiết bị y tế trường học theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
2.4 Trạm Y tế phường 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học trong kế hoạch hoạt động chung hằng năm của Trạm Y tế phường.
- Phân công cán bộ theo dõi công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật để thực hiện quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
- Thống kê, báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học theo quy định.
- Ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn để chăm sóc sức khỏe học sinh đối với  các trường học trên địa bàn phường không có nhân viên y tế có trình độ từ Y sỹ trung cấp trở lên (theo điểm a, mục 2, điều 8, chương II-  Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học).
- Tham gia đoàn kiểm tra y tế trường học năm học 2016 – 2017.
2.5 Phòng Tài chính, Phòng Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội, Hội Chữ thập đỏ 
Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 về cung cấp nguồn tài chính, chính sách Bảo hiểm xã hội trong trường học, nhân sự chuyên trách y tế trường học, huấn luyện sơ cấp cứu theo lĩnh vực phân cấp quản lý.
3. Đơn vị thực hiện và chỉ tiêu hoạt động công tác y tế trường học
3.1. Đối tượng
Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Quận 3 thực hiện các hoạt động và chỉ tiêu công tác y tế trường học.
3.2. Các chỉ tiêu thực hiện 
3.2.1. Công tác tổ chức
Các trường thành lập “Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh” (Theo Mục 5, Điều 12, Chương III Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT) gồm:
1. Đại diện Ban giám hiệu


: Trưởng ban;

2. Trưởng trạm y tế phường

: Phó trưởng ban;

3. Nhân viên y tế trường


: Ủy viên thường trực;

4.Giáo viên thể dục, thể chất

: Ủy viên;

5. Đại diện BCH đoàn thanh niên trường : Ủy viên;

6. Đại diện Hội chữ thập đỏ trường
: Ủy viên;

7. Ban đại diện cha mẹ học sinh

: Ủy viên;

8.Tổng phụ trách Đội

            :Ủy viên(Trường tiểu học và trung học cơ sở).
3.2.2. Xây dựng kế hoạch 
- Các trường xây kế hoạch hoạt động y tế trường học, có phân công, phân nhiệm cụ thể; thực hiện báo cáo và lưu hồ sơ theo quy định.
- 100% trường có phòng y tế hoặc góc y tế, tủ thuốc thông thường đúng danh mục, đủ dụng cụ sơ cấp cứu, đầy đủ sổ sách về khám bệnh, cấp phát thuốc và tranh ảnh giáo dục sức khỏe.
- 100% trường từ năm 2016 đến năm 2020 có cán bộ chuyên trách y tế trình độ từ y sỹ trở lên. Nếu chưa có cán bộ y tế như quy định, thì nhà trường sẽ ký hợp đồng hổ trợ chuyên môn với Trạm y tế phường hoặc Phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh (Theo Điểm a, Mục 2, Điều 8, Chương II Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT).
3.2.3. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại trường

- Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh ít nhất 01 lần/năm học và lựa chọn cơ sở y tế để ký hợp đồng thực hiện. Nội dung khám sức khỏe cho học sinh từng khối sẽ căn cứ theo các quy định tại Phần 3, Phụ lục 01 của Thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDĐT.
- Việc khám sức khỏe học sinh và thông báo kết quả đến phụ huynh học sinh phải được hoàn tất trong học kỳ 1. Thời gian thông báo kết quả cho phụ huynh học sinh tối đa là 01 tháng từ khi kết thúc việc khám sức khỏe. Riêng các bệnh cấp tính thì cần phải được thông báo ngay trong ngày khám cho giáo viên phụ trách và phụ huynh học sinh.
- Kết quả khám sức khỏe định kỳ từ các phòng khám đa khoa không thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Quận 3 thì kết quả khám phải được gửi về Khoa y tế công cộng/ Trung tâm y tế dự phòng Quận 3 để quản lý và tổng hợp báo cáo về Sở Y tế  trước 15/3/2017.
- 100% cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên tại các trường được khám sức khỏe định kỳ theo Luật Lao động. 
- Kinh phí khám sức khỏe trường học: Sử dụng nguồn kinh phí được quy định tại Điều 3 Thông tư Liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDĐT. Nhà trường chủ động liên hệ với cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe để thỏa thuận mức giá phù hợp.
3.2.4. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất
- Các trường đảm bảo đồ chơi cho trẻ em, có tính giáo dục, tính thẩm mỹ giúp trẻ phát triển khả năng vận động ngôn ngữ cảm xúc, thẩm mỹ, thuần phong mỹ tục, tâm sinh lý phù hợp từng lứa tuổi.
- Đảm bảo khuôn viên sân chơi, cây xanh, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng học, nhà vệ sinh phải đủ diện tích, bảo đảm chiếu sáng và thông gió tự nhiên, không gây mùi hôi. Đối với bàn ghế, bảng dạy học phải đúng quy định hiện hành.- Phấn đấu hạn chế tình trạng sĩ số học sinh quá đông, thay dần bàn ghế chưa đúng qui cách (bàn liền ghế, chưa có tựa lưng ….. ) đồng thời duy trì bảo đảm vệ sinh, ánh sáng phòng học, hệ thống thông gió, độ ồn, đồ dùng giảng dạy học tập và các điều kiện khác đúng tiêu chuẩn để đảm bảo sức khỏe học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi học, hoán đổi chỗ ngồi cho học sinh theo từng học kỳ.
3.2.5 Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các môi quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng
Các trường bảo đảm môi trường thực thi chính sách và thực hiện các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng; thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh, xây dựng mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh và học sinh với học sinh; xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe học sinh. 
3.2.6.  Truyền thông giáo dục sức khỏe
- 100% cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách y tế, nhân viên bếp ăn, căn tin nhà trường được tập huấn y tế trường học.
- 100% trường thực hiện Bảng tin giáo dục sức khỏe tại trường. Trình bày thông tin sức khỏe thay đổi theo thời điểm, theo từng chuyên đề trên Bảng tin (Phòng truyền thông đã tập huấn cho các cán bộ y tế trường học).

- Tăng cường hoạt động truyền thông, tư vấn học đường cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên của trường về ý thức tự phòng bệnh.
- Triển khai thực hiện truyền thông phòng chống thuốc lá tại trường học.

3.2.7. Vệ sinh môi trường, nước

- Tiếp tục phấn đấu xây dựng nhà trường đạt yêu cầu về văn minh an toàn và xanh sạch đẹp. Đẩy mạnh việc nâng cấp, sửa chữa, xây mới thêm nhà vệ sinh trường học để bảo đảm số lượng bồn cầu, bồn tiểu và vòi nước rửa tay, luôn bảo đảm chất lượng phục vụ (lau chùi, cọ rửa thường xuyên, sửa chữa kịp thời các thiết bị vệ sinh hư hỏng). Phấn đấu 100% trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có nhà vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ.

- Thường xuyên giám sát chất lượng nước dùng ăn uống, sinh hoạt; đảm bảo các điều kiện thiết bị thực hiện vệ sinh cá nhân tại trường đúng quy định.

3.2.8 Phòng chống dịch bệnh

a) Quận: Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 3 phối hợp với Phòng Giáo dục và  Đào tạo triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống dịch: Tập huấn phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn, giám sát và cấp phát Cloramin B cho các trường học, xử lý và ngăn chặn kịp thời, không để dịch xảy ra trên địa bàn.
b) Trường: Duy trì chế độ vệ sinh, khử trùng trường lớp, không để rác nước thải tù đọng trong khuôn viên trường. Theo dõi và báo cáo dịch bệnh kịp thời cho Trung tâm Y tế dự phòng. Thực hiện xổ giun, tiêm sởi cho học sinh mẫu giáo, tiểu học. Bảo đảm không có ổ vật trung gian truyền bệnh tại trường.
3.2.9 Vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Nước uống: 100% trường thực hiện xét nghiệm nước uống, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn vệ sinh và đủ nước uống cho học sinh theo quy định.
b) Thực phẩm: Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căn tin và các quy định cung cấp suất ăn sẵn tại các trường học nhằm ngăn chặn ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương giải quyết tình trạng mua bán thức ăn trước cổng trường để phấn đấu 100% trường thực hiện “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”.
3.2.10  Nha học đường

- Tăng cường giáo dục Nha học đường tại 100% trường mẫu giáo và tiểu học để  giáo dục ý thức phòng bệnh răng miệng cho học sinh.
- 100% học sinh bán trú thực hiện chải răng sau khi ăn tại trường.
- Mỗi học sinh có bàn chải riêng, giá treo bàn chải đúng qui cách, hợp vệ sinh.
- Các trường có phòng Nha cố định để điều trị bệnh răng miệng tại chỗ cho học sinh và bảo đảm nhân sự có chuyên môn là Y sĩ răng trẻ em hay Y sĩ nha hoặc Bác sĩ Răng hàm mặt; tuân thủ đúng các điều kiện vệ sinh vô trùng.
3.2.11  Chăm sóc mắt
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc Mắt học đường kết hợp giữa nhà trường và gia đình; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống tật khúc xạ và các bệnh về Mắt cho học sinh.
- 100% học sinh được kiểm tra, quản lý thị lực và tật khúc xạ.
- Tăng cường ánh sáng phòng học; thực hiện nghỉ giải lao giữa tiết.
- Giữ đúng khoảng cách từ bàn đầu tới bảng tối thiểu đạt 1,7m. Hoán đổi chỗ cho học sinh sau mỗi học kỳ để phòng bệnh, tật khúc xạ cho học sinh.
- Học sinh ngồi đúng tư thế để phòng tránh cận thị, cong vẹo cột sống.

3.2.12  Dinh dưỡng
- Các trường có kế hoạch và biện pháp cụ thể đối với học sinh suy dinh dưỡng, dư cân và béo phì, lượng giá sau mỗi học kỳ.
- Các trường có tổ chức bữa ăn cho học sinh phải bảo đảm thành phần dinh dưỡng về số lượng và chất lượng; đa dạng thực phẩm, phù hợp lứa tuổi.
II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
2.1 Tiến độ thực hiện

- Trước 15/11/2016: Xây dựng và trình duyệt kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2016 – 2017 và gửi kế hoạch về Sở Y tế thành phố.
- Từ 15/11/2016 đến 10/3/2017: Triển khai lịch kiểm tra công tác y tế trường học trên địa bàn Quận 3.
2.2 Chế độ báo cáo

- Từ 11/3/2017 đến 31/3/2017: Tổng kết báo cáo kết quả kiểm tra công tác y tế trường học gửi về Sở y tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị các trường học trên địa bàn Quận 3 phản ánh về Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 3 (Khoa Y tế công cộng – Bà. Trần Thị Thùy Linh) hoặc Phòng Giáo dục và  Đào tạo Quận 3 (Bà. Nguyễn Phương Lan) để được hướng dẫn giải quyết.    
TM. BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC QUẬN 3


    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                       TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG


TRƯỞNG PHÒNG
                            GIÁM ĐỐC



(Đã ký)
(Đã ký)


     PHẠM HÙNG DŨNG
                              BS. PHAN NHẬT LỆ

Nơi nhận:
- Sở Y tế (để báo cáo);

- Sở GD&ĐT(để báo cáo);

- TT.QUQ3-TT.UBNDQ3(để báo cáo);
- Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, PCT.UBNDQ3(để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo YTTH Q3;
- Phòng Y tế Q3; 

- Phòng GD&ĐT Q3;

- Trạm Y tế phường (để hỗ trợ);
- Các trường MN, TH, THCS, THPT, TT GDTX (để thực hiện)
- Lưu: PGD Q3, TTYTDP Q3. 
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